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Câu 1: Các cơ quan của cây xanh có hoa, chức năng
	Các cơ quan
	Chức năng chủ yếu

	Cơ quan sinh dưỡng
	Rễ, Thân, Lá
	Nuôi dưỡng

	Cơ quan sinh sản
	Hoa, Quả, Hạt
	Duy trì và phát triển nòi giống


Chương I: Tế bào thực vật: 

Câu 1: Cấu tạo, chức năng các thành phần của tế bào thực vật.

	Các thành phần của tế bào
	Đặc điểm, chức năng chính của từng phần

	+ Vách tế bào:  
	- Làm cho tế bào có hình dạng nhất định

	+ Màng sinh chất
	- Bao bọc ngoài tế bào chất

	+ Chất tế bào 
	- Là chất keo lỏng. Chứa nhiều bào quan khác nhau như: lục lạp (lục lạp chứa chất diệp lục làm cho phần lớn cây có màu xanh)

	+ Nhân
	- Cấu tạo phức tạp, chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.


Chương II:  Rễ: 

Câu 1: Kể tên các loại rễ chính? Đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm?
Các loại rễ: Có 2 loại rễ chính: rễ cọc, rễ chùm

Đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm:

+ Rễ cọc: Có 1 rẽ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con mọc ra nhiều rễ bé hơn.

+ Rễ chùm: Gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm.

Câu 2 : Kể tên các miền của rễ? Trình bày đặc điểm, chức năng các miền của rễ? Trong các miền của rễ miền nào quan trọng nhất? Vì sao?

Các miền của rễ : Rễ cây có 4 miền:

Đặc điểm và chức năng của các miền:

	Các miền của rễ.
	Đặc điểm, chức năng chính của từng miền .

	Miền trưởng thành 
	- Có các mạch dẫn. Dẫn truyền.

	Miền hút 
	- Có các lông hút. Hấp thụ nước và  muối khoáng.

	Miền sinh trưởng.
	- Nơi tế bào phân chia. Làm rễ dài ra.

	Miền chóp rễ
	- Hình tháp cứng.  Che chở đầu rễ.


 Miền hút là miền quan trọng nhất. Vì miền hút có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng đi nuôi cơ thể.
Câu 3: Có mấy loại rễ biến dạng ? Đặc điểm, chức năng của chúng đối với cây? 
	STT
	Tên rễ biến dạng
	Tên cây
	Đặc điểm của rễ biến dạng
	Chức năng đối với cây

	1
	Rễ củ
	Cải củ

Cà rốt
	Rễ phình to
	Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả

	2
	Rễ móc
	Trầu không

Hồ tiêu

Vạn niên thanh
	Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám
	Giúp cây leo lên

	3
	Rễ thở
	But mọc, mắm bần, sú, vẹt
	Sống trong điều kiện thiếu không khí.Rễ mọc ngược lên trên mặt đất
	Lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất

	4
	Giác mút
	Tơ hồng, tầm gửi, phong lan
	Rễ biến đổi thành giac mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác
	 Lấy thức ăn từ cây chủ


Chương III: Thân:

Câu 1:  Cấu tạo ngoài của thân

Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

- Chồi nách gồm 2 loại: chồi hoa và chồi lá.

+ Chồi lá phát triển thành cành mang lá.

+ Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

Câu 2. Các loại thân: Thân gồm thân đứng, thân leo, thân bò

-  Thân đứng:  +  Thân gỗ: cứng, cao, có cành: VD:  ổi, mít, cam, ... 

                           + Thân cột: cứng, cao, không cànhVD:  cau, dừa,….
                           + Thân cỏ: mềm, yếu, thấp: VD. Cỏ mần trều, cỏ bợ…  

·  Thân leo: Leo bằng thân quấn: mồng tơi,thiên lí 

                        Leo bằng tua cuốn: mướp, khổ qua, đậu hà lan, bầu, bí 

· Thân bò: mềm, yếu, bò lan sát mặt đất: VD. rau má
Câu 3: Cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non
	Các bộ phận của thân non
	Chức năng của từng bộ phận 

	Vỏ           -          Biểu bì                         

                           Thịt vỏ
	Bảo vệ bộ phận bên trong.


	
	Dự trữ và tham gia quang hợp.

	                           Một vòng
Trụ                   bó mạch
 giữa:                              Ruột 
	Vận chuyển chất hữu cơ từ lá về thân, rễ

	
	Vận chuyển  nước và muối khoáng  từ rễ lên thân, lá.

	
	Chứa chất dự trữ


Câu 4. Thân cây dài ra do đâu? Sự dài ra của các loại cây có gì khác nhau không?

* Thân dài ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ngọn.

*  Sự dài ra của các loại cây khác nhau thì không giống nhau:

+ Cây thân cỏ:(Thân leo: cây mồng tơi, mướp, bí...) dài rất nhanh.

+ Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm .

Câu 5. Khi trồng cây đậu, cây bông, cà phê trước khi cây ra hoa tạo quả người ta thường bấm 
ngọn?

Vì: khi bấm ngọn, cây không cao lên, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa, chồi lá phát triển để tạo nhiều hoa và nhiều quả, năng suất sẽ cao

Câu 6: Vì sao đối với cây lấy gỗ, cây lấy sợi người ta chỉ tỉa cành mà không bấm ngọn?

Vì: Phải để cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Nhưng cũng cần thường xuyên tỉa cành xấu, sâu để chất dinh dưỡng được tập trung vào thân chính

Câu7. Thân cây to ra do đâu? 
- Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ.

+ Tầng sinh vỏ: nằm trong lớp thịt vỏ-> sinh ra vỏ

+ Tầng sinh trụ: nằm giữa mạch rây và mạch gồ -> sinh ra mạch rây và mạch gỗ.

Câu 8: Biến dạng của thân.

	Stt
	Tên mẫu vật
	Đặc điểm của 

thân biến dạng
	Chức năng 

đối với cây
	Tên

 thân biến dạng

	1
	Su hào
	Thân củ nằm trên mặt đất
	Dự trữ chất hữu cơ
	Thân củ

	2
	Khoai tây
	Thân củ dưới mặt đất
	Dự trữ chất hữu cơ
	Thân củ

	3
	Củ gừng
	Thân rễ nằm dưới mặt đất
	Dự trữ chất hữu cơ
	Thân rễ

	4
	Dong ta
	Thân rễ nằm dưới mặt đất
	Dự trữ chất hữu cơ
	Thân rễ

	5
	Xương rồng
	Thân mọng nước 
	Dự trữ nước, quang hợp
	Thân mọng nước


Chương IV - Lá: 

Câu 1: Trình bày đặc điểm bên ngoài của lá và các kiểu xếp lá trên thân và cành?

-  Đặc điểm bên ngoài của lá

+ Phiến lá: Phiến lá hình bản dẹp và có màu lục, là phần rộng nhất của lá
+  Gân lá: Có 3 kiểu gân lá:  Gân hình mạng :VD lá gai 
                                                   Gân song song : VD lá rẻ quạt

                                                   Gân hình cung : VD lá địa liền

-  Lá đơn và lá kép

- Lá đơn: Có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang 1 phiến, cả cuống và phiến rụng cùng 1 lúc. 

- Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con mang 1 phiên lá (gọi là lá chét), chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, không có ở cuống con thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau 

-  Các kiểu xếp lá trên thân và cành:  Có 3 kiểu xếp lá trên thân, cành: Mọc cách, mọc đối, mọc vòng
→ Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

Câu 2: Khái niệm quang hợp ở cây xanh? Ý nghĩa của quang hợp ? 

- Khái niệm về quang hợp: Quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng, khí cacbnic và 
năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột.
- Sơ đồ quang hợp: 

                                                              Ánh sáng

       Nước + Khí cacbonic                                                         Tinh bột + khí oxi

                                                           Chất diệp lục
- Ý nghĩa của quang hợp : Chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên trái đất kể cả con người.

Câu 3: Khái niệm về hô hấp, sơ đồ quá trình hô hấp? 
- Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ở cây xanh: 

Chất hữu cơ + khí ôxi ( Năng lượng + khí CO2+ hơi nước

-Khái niệm hô hấp: Hô hấp là quá trình cây lấy ôxi của không khí để phân giải các chất hữu cơ, tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.

Câu 4: Vì sao hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

- Hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại sản phẩm của hô hấp là nguyên liệu của quang hợp.

- Hô hấp và quang hợp cần có nhau nên liên hệ chặt chẽ với nhau:

+ Hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo ra.

+ Quang hợp và mọi hoạt động sống của cây cần năng lượng do hô hấp sản ra.

- Cây không thể sống được nếu thiếu một trong hai quá trình đó.

Câu 5: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao? 

- Đúng. 

- Vì: Chất hữu cơ và khí ô xi do cây xanh tạo ra cần cho các hoạt động sống của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

Câu 6: Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá?

-Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.
Chương V – Sinh sản sinh dưỡng: 
Câu 1: Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Nêu ví dụ?

- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá). VD: - Sinh sản bằng thân bò: rau má, rau muống.....

                                 - Sinh sản bằng thân rễ : cây dong ta, riềng, nghệ, gừng....

                                 - Sinh sản bằng thân củ: khoai tây....

                                - Sinh sản bằng lá: lá thuốc bỏng...

Câu 2: Giâm cành khác với chiết cành như thế nào? Kể tên 4 loại cây trồng bằng phương pháp giâm cành có ở địa phương em?

+ Giâm cành: Là rễ được hình thành sau khi cắm xuống đất.                      

+ Chiết cành: Là rễ được hình thành trên cây mẹ rồi mới cắt đem trồng .  

- Ví dụ cây trồng bằng phương pháp giâm cành: cây sắn, cây khoai lang, cây mía, cây rau muống .                                                                     

Chương VI –  Hoa và sinh sản hữu tính: 
Câu 1: Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa?

Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

- Hoa gồm những những bộ phận chính là: đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhụy hoa.

+ Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy.

+ Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy từng loại.

+ Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

+ Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

- Nhị và nhụy là quan trọng nhất vì nó là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
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